PHỤ LỤC 
NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 – 2016

(kèm theo Quyết định số 2396/QĐ-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2012)
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	THỜI HẠN

	1
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Cục Điều tiết điện lực
	2012

	2
	Bộ lập trường quốc gia về đàm phán vòng Đô-ha và tham gia WTO
	Vụ CSTM Đa biên
	2012

	3
	Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020
	Vụ CSTM Đa biên
	2012

	4
	Đề án đàm phán Khu vực Mậu dịch Tự do Việt Nam - Liên minh thuế quan (gồm Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan)
	Vụ CSTM Đa biên
	2012

	5
	Đề án đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)
	Vụ CSTM Đa biên
	2012

	6
	Đề án đàm phán, ký kết FTA với Khu vực mậu dịch tự do (gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Lít-ten-xơ-tên, Ai-xơ-len)
	Vụ Thị trường Châu Âu
	2012

	7
	Đề án đẩy mạnh xuất khẩu và xúc tiến đầu tư sang các nước châu Mỹ (như Mỹ, Ca-na-đa, Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Pa-na-ma, Mê-hi-cô, Cuba)
	Vụ Thị trường Châu Mỹ
	2012

	8
	Đề án thành lập nhóm công tác liên Bộ về WTO và đàm phán Đô-ha trong khuôn khổ Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế
	Vụ CSTM Đa biên
	2012

	9
	Đề án triển khai Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
	2012

	10
	Đề án xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành mới cho hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2012-2015
	Văn phòng UBQG về hội nhập kinh tế quốc tế
	2012

	11
	Kế hoạch đàm phán các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam giai đoạn 2012-2015
	Vụ CSTM Đa biên
	2012

	12
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
	Cục Công nghiệp địa phương
	2012

	13
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
	2012

	14
	Quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ giai đoạn đến năm 2020, có xét đến 2030
	Vụ Công nghiệp nặng
	2012

	15
	Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối thép
	Vụ Công nghiệp nặng
	2012

	16
	Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit đến năm 2020, có xét đến năm 2030
	Vụ Công nghiệp nặng
	2012

	17
	Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Công nghiệp nặng
	2012

	18
	Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Công nghiệp nặng
	2012

	19
	Quy hoạch phát triển công nghiệp giấy đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2012

	20
	Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
	Vụ Công nghiệp nặng
	2012

	21
	Quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2012

	22
	Quy hoạch phát triển ngành than đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Tổng cục Năng lượng
	2012

	23
	Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng trồng cây nguyên liệu thuộc lá đến năm 2020
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2012

	24
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Tổng cục Năng lượng
	2012

	25
	Đề án phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) - Đen Sa Vẳn (tỉnh Savanakhet), Tây Trang (Điện Biên)-Pang Hốc (tỉnh Phongsaly) và Bờ Y (Kon Tum)-Phu Cua (tỉnh Attapu) đã được thỏa thuận tại các hiệp định của hai Chính phủ Việt Nam - Lào
	Vụ Thương mại miền núi
	2012 - 2013

	26
	Quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp theo vùng lãnh thổ đến năm 2020
	Cục Công nghiệp địa phương
	2012 - 2013

	27
	Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (bao gồm Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia)
	Vụ Thương mại miền núi
	2012 - 2013

	28
	Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (bao gồm Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Lào)
	Vụ Thương mại miền núi
	2012 - 2013

	29
	Quy hoạch phát triển các hệ thống logistics trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Thị trường trong nước
	2012 - 2014

	30
	Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và hệ thống giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đến năm 2020
	Vụ Thương mại miền núi
	2012 - 2014

	31
	Chương trình quốc gia về phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất
	Cục Hóa chất
	2013

	32
	Đề án đẩy mạnh tham gia mạng phân phối toàn cầu, phát triển nhanh hệ thống phân phối các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh ở cả trong và ngoài nước; xây dựng thương hiệu hàng hóa và dịch vụ Việt Nam
	Cục Xúc tiến thương mại
	2013

	33
	Đề án phát triển khoa học công nghệ về chế biến sâu, sử dụng hợp lý và hiệu quả quặng apatit
	Cục Hóa chất
	2013

	34
	Đề án phát triển thương mại miền núi và hải đảo
	Vụ Thương mại miền núi
	2013

	35
	Đề án quản lý thương mại biên giới
	Cục Quản lý thị trường
	2013

	36
	Đề án quốc gia về phát triển thương mại điện tử đến năm 2020
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
	2013

	37
	Đề án xây dựng hệ thống chỉ tiêu tổng hợp góp phần hoàn thiện công tác phân tích, dự báo một số hàng hóa thiết yếu ở Việt Nam
	Vụ Thị trường trong nước
	2013

	38
	Đề án xuất khẩu hàng Việt Nam trực tiếp vào các chuỗi siêu thị tại châu Âu
	Vụ Thị trường Châu Âu
	2013

	39
	Nghị định về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí học học (thay thế Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ)
	Cục Hóa chất
	2013

	40
	Quy hoạch phát triển ngành luyện kim màu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Công nghiệp nặng
	2013

	41
	Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng gió đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Tổng cục Năng lượng
	2013

	42
	Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2014

	43
	Quy hoạch địa điểm kho LNG trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Kế hoạch
	2014

	44
	Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Kế hoạch
	2014

	45
	Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
	Tổng cục Năng lượng
	2014

	46
	Quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035
	Tổng cục Năng lượng
	2014

	47
	Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
	Cục Hóa chất
	2014

	48
	Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững
	Vụ Khoa học và công nghệ
	2015

	49
	Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp da giày đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2015

	50
	Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2015

	51
	Điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ Công nghiệp nhẹ
	2015


 
